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MÔN THI : ACC 302 (A) Học kỳ : 1

Thời gian : 09h30 - 16/10/2026   -   Phòng thi 409 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30205040395 Lê Nguyễn Ngọc Anh ACC 302 A K30KKT

2 31204943613 Hà Quỳnh Anh ACC 302 A K31KKT

3 31204974721 Lê Nguyễn Quỳnh Anh ACC 302 A K31KKT

4 30215064266 Nguyễn Văn Cường ACC 302 A K30KKT

5 29214856473 Nguyễn Văn Đại ACC 302 A K29QTC

6 29209441378 Lê Thanh Đào ACC 302 A K29KKT

7 30214630790 Phạm Văn Đức ACC 302 A K30KKT

8 31214959502 Dương Lê Dũng ACC 302 A K31KKT

9 30215029015 Đinh Lê Hoàng Dương ACC 302 A K30KKT

10 30205041651 Đỗ Trần Hương Giang ACC 302 A K30KKT

11 30205056219 Nguyễn Viết Châu Giang ACC 302 A K30KKT

12 30208047121 Trần Thị Hương Giang ACC 302 A K30KKT

13 31203553639 Ngô Thị Châu Giang ACC 302 A K31KKT

14 30205027641 Trần Thị Thu Hà ACC 302 A K30KDN

15 31205059780 Võ Thị Kim Hằng ACC 302 A K31KKT

16 30204930944 Nguyễn Thị Thanh Hoài ACC 302 A K30KDN

17 30205056226 Nguyễn Hồ Quỳnh Hương ACC 302 A K30KKT
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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2/4

MÔN THI : ACC 302 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 16/10/2026   -   Phòng thi 411 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 30204938032 Lê Mai Hường ACC 302 A K30KDN

2 31204621780 Nguyễn Lê Khánh Huyền ACC 302 A K31KKT

3 31204939173 Trần Khánh Huyền ACC 302 A K31KKT

4 30214856058 Lê Quốc Khánh ACC 302 A K30KKT

5 30215023318 Truơng Quốc Kiệt ACC 302 A K30KKT

6 30204964611 Phan Thị Linh ACC 302 A K30KDN

7 29204955230 Hồ Ngọc Ly ACC 302 A K29KDN

8 31205060076 Lê Thị Trúc Ly ACC 302 A K31KKT

9 30204856067 Phan Ngọc Mai ACC 302 A K30KKT

10 31209230737 Trịnh Thị Trà My ACC 302 A K31KKT

11 30215022313 Đàm Đức Nam ACC 302 A K30KKT

12 30204655725 Bùi Thị Ngọc Nga ACC 302 A K30KDN

13 30204963074 Nguyễn Kim Ngân ACC 302 A K30KDN

14 29217357360 Nguyễn Viết Trọng Nghĩa ACC 302 A K29HP-QTC NỢ HP

15 29219546414 Trần Đại Nghĩa ACC 302 A K29KKT

16 30204853656 Hồ Nguyễn Bảo Ngọc ACC 302 A K30QTC

17 30205056229 Nguyễn Võ Phương Ngọc ACC 302 A K30KKT
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3/4

MÔN THI : ACC 302 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 16/10/2026   -   Phòng thi 416 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31204947059 Hồ Thị Thảo Nguyên ACC 302 A K31KKT

2 29204341926 Ngô Yến Nhi ACC 302 A K29QTC

3 30204956176 Nguyễn Yến Nhi ACC 302 A K30KDN

4 31205021889 Đặng Yến Nhi ACC 302 A K31KKT

5 30209424062 Lê Thị Tuyết Như ACC 302 A K30QTC

6 31204875662 Đỗ Nguyệt Như ACC 302 A K31KKT

7 28204701976 Đậu Thị Kim Oanh ACC 302 A K28QTC

8 31215066828 Trần Minh Phát ACC 302 A K31KKT

9 29214865764 Lê Thế Phương ACC 302 A K30QTC

10 31205027359 Cao Ngọc Lan Phương ACC 302 A K31KKT

11 30218227105 Đinh Lâm Hồng Quân ACC 302 A K30KKT

12 31204951121 Lê Như Quyên ACC 302 A K31KDN

13 31204946942 Trần Thị Diệu Quỳnh ACC 302 A K31KKT

14 30204954032 Đỗ Đoàn Lệ Ri ACC 302 A K30KDN

15 30204827640 Lương Ánh Hồng Sâm ACC 302 A K30QTC

16 30204951067 Võ Thị Sen ACC 302 A K30KDN

17 30204956191 Nguyễn Thị Phương Tâm ACC 302 A K30KDN
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MÔN THI : ACC 302 (A) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2026-2027

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Kế Toán Tài Chính 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 09h30 - 16/10/2026   -   Phòng thi 416 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà G

SỐ CHỮ

1 31206758978 Uông Thị Thanh ACC 302 A K31KKT

2 28204905337 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 302 A K28KDN

3 29209548300 Trần Nguyễn Thúy Tiên ACC 302 A K29KDN

4 30209420717 Lê Thị Kiều Tiên ACC 302 A K30QTC

5 31214954133 Trần Ngọc Tính ACC 302 A K31KKT

6 28211154067 Nguyễn Khánh Toàn ACC 302 A K30KKT

7 29204964571 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm ACC 302 A K29KKT

8 31205049519 Nguyễn Hoàng Bảo Trân ACC 302 A K31KKT

9 30205021150 Trần Thị Tuyết Trinh ACC 302 A K30KDN

10 31205060272 Huỳnh Thị Phương Trinh ACC 302 A K31KKT

11 30204953254 Hứa Thị Thanh Tuyền ACC 302 A K30KDN

12 30204942533 Trần Thị Thảo Uyên ACC 302 A K30KKT

13 30204956209 Cao Yến Đan Uyn ACC 302 A K30KDN

14 30208043295 Thái Thanh Vân ACC 302 A K30KDN

15 29206261068 Nguyễn Thị Ngọc Vững ACC 302 A K29KKT

16 30204846059 Đoàn Thị Cẩm Vy ACC 302 A K30QTC

17 30204956211 Võ Thị Tường Vy ACC 302 A K30KDN

18 30204956212 Hoàng Hải Yến ACC 302 A K30KKT
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